
VN2

Tiếng Việt

Để tránh các tai nạn hoặc thương tích cho người dùng, người khác, và gây thiệt hại về tài sản, hãy thực hiện 
theo hướng dẫn dưới đây.

 Các chỉ báo sau đây cho biết mức độ thiệt hại khi vận hành sai.

CẢNH BÁO
Ký hiệu thương 
tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong. CHÚ Ý Ký hiệu nguy cơ gây thương 

tích hoặc thiệt hại về tài sản.

 Các biểu tượng này được phân loại và giải thích như sau.

  
Biểu tượng này chỉ lệnh cấm.

 
Biểu tượng này chỉ yêu cầu bắt buộc 
phải tuân theo.

CẢNH BÁO AN TOÀN Đảm bảo tuân thủ theo các 
hướng dẫn này

 CẢNH BÁO
 Không làm hỏng dây điện và phích cắm. Có nguy cơ điện giật hoặc cháy do đoản mạch.
 Không dùng thiết bị nếu dây điện và phích cắm bị hỏng hoặc lỏng phích cắm. Có nguy cơ điện giật 
hoặc cháy do đoản mạch.
• Nếu dây điện bị hỏng, phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc người có chuyên môn tương tự thay 

thế để tránh nguy hiểm.
 Không cầm Phích cắm hoặc thiết bị khi tay ướt. Nếu không, sẽ có nguy cơ điện giật hoặc cháy.
 Nếu nút khởi động lại ELB không thể điều chỉnh được dù quý vị đã đẩy lên hoặc trượt xuống trong 
quá trình vận hành, xin ngừng sử dụng máy và lập tức gọi bên bán được ủy quyền để tránh nguy cơ 
cho người sử dụng như thiệt hại về tài sản, thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Không bao giờ 
được tự sửa Nút khởi động lại ELB bằng băng dính, v.v.

 Không cho ngón tay hay các vật khác vào thiết bị để tránh nguy cơ thương tích và điện giật.
 Không thay thế Dây điện hay bất kỳ bộ phận nào khác của thiết bị bằng phụ tùng không chính hãng.
• Phụ tùng dành cho các model khác sẽ không vừa model này và có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

 Không được phun nước hay đặt khăn ướt lên máy, để tránh tiếp xúc với các bộ phận đang vận hành, 
v.v. nhằm phòng ngừa nguy cơ gây khói, bắt lửa, hỏa hoạn và điện giật.

 Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị. Chúng có thể gây cháy, điện giật hoặc tổn thương.
• Hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

 Thiết bị này không được sử dụng để cung cấp nước uống trực tiếp.

 Bình nước nóng phải được nối đất. Đảm bảo dây điện được kết nối an toàn với ổ cắm điện. Việc nối 
đất không đúng cách có thể gây điện giật.

 Ngừng sử dụng thiết bị khi xảy ra bất thường/hư hỏng và tắt Bộ ngắt điện cỡ nhỏ (MCB). (Nguy 
hiểm do khói/lửa/điện giật/bỏng)
Ví dụ về bất thường hoặc hư hỏng:
• Không thể đặt lại Nút khởi động lại ELB. Vui lòng tham khảo phần “CHẠY THỬ” ở trang VN12.
• Thấy có mùi khói hoặc cháy khi đang hoạt động.
• Vỏ ngoài bị biến dạng hoặc nóng bất thường.
• Dây điện hoặc Phích cắm bị nóng bất thường.

→ Liên hệ ngay với đại lý được ủy quyền để bảo dưỡng/sửa chữa.

 Sản phẩm này không phải để cho những người (bao gồm trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan và 
trí tuệ yếu, hoặc thiếu kinh nghiệm sử dụng, trừ khi những người này sử dụng thiết bị dưới sự giám 
sát hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Phải giám sát trẻ em để đảm 
bảo rằng trẻ em không mang sản phẩm ra nghịch.

 Đảm bảo điện áp được chỉ định trên nhãn của thiết bị giống với nguồn cung cấp cục bộ của bạn.
• Cũng tránh cắm các thiết bị khác vào cùng một ổ cắm để tránh quá nhiệt điện.

 Cắm chặt phích cắm.
• Nếu không có thể gây điện giật và hỏa hoạn do nhiệt sinh ra xung quanh phích cắm.

 Vệ sinh phích cắm thường xuyên.
• Phích cắm bẩn có thể gây cách điện kém do ẩm ướt, và có thể gây hỏa hoạn.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BÌNH NƯỚC NÓNG
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VN3

 CẢNH BÁO
 Ngắt nguồn điện vào máy nước nóng trước khi sửa chữa để tránh nguy cơ sốc điện.
 Không được sử dụng máy khi có sấm sét, ngắt nguồn điện vào máy để tránh hư hỏng có thể xảy ra.
 Khi trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh hoặc khuyết tật sử dụng máy, người giám sát phải chú ý dùng 
tay kiểm tra nhiệt độ nước thường xuyên.

 Kiểm tra ELB lắp sẵn (mỗi tháng một lần) và Van an toàn (mỗi tháng một lần) để phòng tránh nguy cơ 
cho người dùng như hư hỏng tài sản, tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Vui lòng tham khảo 
phần “CHẠY THỬ” ở trang VN12.

 Kiểm tra Bộ Ngắt Điện (Cỡ Nhỏ) mỗi tháng một lần để đảm bảo hệ thống nối đất không bị lỗi có thể 
gây nguy cơ điện giật.

 Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại xảy ra do cài đặt không đúng quy 
cách hoặc không tuân theo quy định ghi trong Hướng dẫn Vận hành và Lắp đặt.

 CHÚ Ý
 Không dùng xăng, thuốc pha loãng, thuốc tẩy trắng, v.v để làm sạch, nhằm tránh nguy cơ gây khói, 
bắt lửa, hỏa hoạn và điện giật.
 Tránh sử dụng nước bẩn vì có thể ảnh hưởng đến mức độ làm nóng nước của máy và ảnh hưởng 
các bộ phận khác.
 Không chặn Đầu xả nước bằng tay, khăn hay bẻ cong ống mềm của vòi hoa sen (không được cấp 
kèm theo).
 Để tránh nguy cơ bị giật do Cầu dao chống điện vô tình bị khởi động lại, bộ phận này không nên lắp 
đặt như một công tắc bên ngoài như đồng hồ hẹn giờ hoặc kết nối với một hệ thống điện bật và tắt 
thường xuyên.

 Nhấn Công Tắc 2 cực ON/OFF trước và sau mỗi lần sử dụng.
 Mỗi lần mở nước nóng, kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng.
 Đảm bảo giữ phích cắm khi rút phích. Không kéo dây điện. Nếu không, sẽ có nguy cơ điện giật hoặc 
cháy do đoản mạch.

 Sản phẩm này được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.
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Tiếng Việt

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Bộ Ngắt Điện (Cỡ Nhỏ)

Công Tắc 2 cực ON/OFF

Phích cắm*

ĐẤT

Dây nối 
đất ( )

N L

Dây lửa
 (L)

Dây trung tính (N)

Các bộ phận không 
kèm theo

Đường 
Nước Vào

Van Nước ChínhBộ trộn nước 
nóng lạnh

Đầu xả 
nước

Khóa 
nước lạnh

Khóa 
nước nóng

Đầu xả 
nước

Thanh đốt
Ống xả nóng

Các bộ phận không kèm theo

Bình chứa

Móc an toàn

Vỏ ngoài

Cách nhiệt/
cách điện

Van an toàn

Đầu van xả

Đầu xả 
nước 
nóng

Bộ điều nhiệt 
tự động

Bộ điều nhiệt 
hai cực

Vỏ bên
Ổ điện*

Dây điện

Lớp cách 
điện

* Đảm bảo ổ điện và Phích cắm không tiếp 
xúc với nước.

Nhìn từ bên dưới

Đường nước vàoĐường nước raDấu nổi (Vui lòng 
tham khảo “CÁCH 
THỨC LẮP ĐẶT” ở 
trang VN9)

Nút kiểm tra ELB

Đèn LED 
75 °C

Đèn LED 
ELB

Nút khởi động lại ELB

PHỤ KIỆN 
Mô tả Mặt hàng

(Ø10 × 50) mm (Ø6 × 25) mm (M4 × 7.5) mm (M4 × 20) mm

Túi linh kiện Tắc Kê A 
(2 chiếc)

Tắc Kê B 
(1 chiếc) Móc gắn tường (2 chiếc) Ốc Vít 

(1 chiếc)
Ốc Vít 

(1 chiếc)
Móc an toàn 

(1 chiếc)

Đóng gói Van an toàn Van an toàn (1 chiếc)

RĂNG ỐC
M8
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VN5

Lưu ý:
• Đảm bảo thiết bị được nạp đầy nước trước khi bật nguồn điện. Nếu không, bộ phận đun nóng sẽ bị hỏng.
• Hãy luôn mở Khóa nước lạnh trước và sau đó điều chỉnh Khóa nước nóng để đạt được nhiệt độ nước mong muốn. 

Như Vậy, để tránh nguy cơ bị bỏng khi vận hành thiết bị này.
• Van an toàn có chức năng bảo vệ chống quá áp bên trong thiết bị và không được phép tháo ra hay thay thế bằng 

phụ tùng không chính hãng.  
• Khi bộ phận đung nóng hoạt động, nước thường nhỏ giọt qua Đầu van xả. Không được đóng hay chặn Đầu van xả 

để tránh gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị.
• Vận hành Van an toàn ít nhất một lần mỗi tháng để tránh bị tắc ở Đầu van xả. Vui lòng tham khảo phần “CHẠY THỬ” 

ở trang VN12. Việc Đầu van xả bị đóng hoặc tắc có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị.
• Lưu ý đường ống vào có thể bị nóng trong quá trình gia nhiệt.

CÁCH SỬ DỤNG
 Trước khi bật nguồn điện, hãy mở Khóa nước nóng ở Bộ trộn nước nóng lạnh và đảm bảo rằng nước chảy đều. 

Điều này cho biết Bình chứa đã đầy nước. Sau đó đóng Khóa nước nóng.
 Bật Bộ Ngắt Điện (Cỡ Nhỏ) và Công Tắc 2 cực ON/OFF.  

 CHÚ Ý Nhấn Công Tắc 2 cực ON/OFF trước và sau mỗi lần sử dụng.

 Cả Đèn LED ELB (đỏ) và Đèn LED 75 °C (cam) sẽ bật sáng. Điều này cho biết đã có 
nguồn cấp điện và quá trình đun nóng đang được thực hiện.

 Đèn LED 75 °C (cam) tiếp tục sáng đến khi nước đạt nhiệt độ cài đặt khoảng 75 °C. Khi Đèn LED 75 °C (cam) tắt 
nghĩa là thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.

Kiểu Máy Thời gian cần để đạt nhiệt độ 75°C (Xấp xỉ)
DH-30HAM 60 phút
DH-20HAM 40 phút
DH-15HAM 30 phút

 Mở Khóa nước lạnh.
 Mở Khóa nước nóng một cách chậm rãi để đạt được nhiệt độ nước mong muốn.

 

Lưu ý:
• Sau khi sử dụng thiết bị một lúc và nhận thấy nhiệt độ nước giảm, hãy đợi đến khi nước bên trong Bình chứa 

được đun lại đến khi Đèn LED 75 °C (cam) tắt. (Quá trình này có thể cần chút thời gian)
• Nếu thiết bị không hoạt động trong thời gian dài, nước bên trong thiết bị sẽ được xả ra. Tham khảo phần “BẢO 

DƯỠNG” ở trang VN6.

CÁCH SỬ DỤNG BÌNH NƯỚC NÓNG
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Tiếng Việt

BẢO DƯỠNG
1. Vệ sinh Vỏ ngoài

Quý khách phải chắc chắn rằng đã tắt Bộ Ngắt Điện (Cỡ Nhỏ) trước đó.
• Lau chùi bằng khăn vải ẩm.
• Không sử dụng benzene, chất pha loãng, chất tẩy rửa, chất làm trắng và các chất tương tự để vệ sinh.
• Không phun nước vào thiết bị, không đặt khăn ướt lên trên thiết bị.
• Đảm bảo sử dụng khăn vải phù hợp để vệ sinh bề mặt Vỏ ngoài nhằm tránh không làm xước.

Lưu ý:
• Không để bất kỳ vật gì ở trên thiết bị.

2. Vệ sinh Bình chứa
Trong điều kiện nhiệt độ cao, nước thường lắng cặn vôi (kết tủa màu trắng). Để ngăn chặn sự tích tụ của vôi ở 
Bình chứa và Đầu van xả, hãy vận hành Van an toàn mỗi tháng một lần để thoát nước. Làm theo các chỉ dẫn 
dưới đây:

Lưu ý:
• Van an toàn được trang bị để tránh áp suất nước bên trong thiết bị quá lớn. Trong trường hợp áp suất vượt quá 

0,75 ± 0,1 MPa (7,5 ± 1 Bar), Van an toàn sẽ tự động hoạt động và thông hơi nước qua đầu van xả do đó không 
thể đóng hoặc chặn.

• Vận hành Van an toàn một lần mỗi tháng để tránh tích tụ cặn vôi ở Bình chứa và Đầu van xả. Việc Đầu van xả bị 
đóng hoặc tắc có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị.

• Bình Nước Nóng phải sử dụng nước tuân theo tiêu chuẩn chất lượng nước tại địa phương để tránh các chất gây 
ô nhiễm và các tạp chất khác có thể gây ăn mòn cho bình nóng lạnh và các thành phần của nó có thể gây ra tình 
trạng nguy hiểm. Không tuân theo sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Cách xả nước:
 Tắt nguồn điện.
 Mở Khóa nước nóng của Bộ trộn nước nóng lạnh để giải phóng nước nóng và cho phép nước lạnh nạp đầy 

vào Bình chứa. Xả nhiều nước nóng cho đến khi nhiệt độ nước dần dần chuyển sang lạnh.

 CẢNH BÁO Cẩn thận với việc xả nước nóng từ thiết bị.

 Tắt Van nước chính của nguồn cấp nước chính.
 Nâng cần gạt trên Van an toàn lên để bắt đầu xả nước. Nước đang chảy ở Đầu van xả.

 CẢNH BÁO Coi chừng nước chảy 
ra từ Đầu van xả có 
thể nóng.

 Sau khi nước trong Bình chứa được nạp đầy, nhấn cần gạt trên Van an toàn xuống.

Cần gạt

Đầu van xả

Lưu ý:
• Đảm bảo xả cạn nước trong Bình chứa nếu cần thiết để tháo thiết bị khỏi giá đỡ.
• Sau khi bảo dưỡng, cần đảm bảo Bình chứa được nạp đầy nước lại trước khi bật nguồn điện. Bộ phận đun nóng 

sẽ bị hư hỏng nếu bật nguồn điện, dù chỉ trong thời gian ngắn, trong khi thiết bị đang cạn hoặc trong khi đổ đầy 
Bể chứa bằng nước. Vui lòng tham khảo mục 4 “Nạp đầy Bình chứa” ở trang VN11.
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3. Kiểm tra ELB lắp sẵn
Kiểm tra ELB lắp sẵn (mỗi tháng một lần) để phòng tránh nguy cơ cho người dùng như hư hỏng tài sản, tổn 
thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
• Đảm bảo thiết bị đang ở trạng thái bật.
• Nhấn Nút kiểm tra ELB. Nếu ELB ở trạng thái bình thường, Nút khởi động lại ELB sẽ trượt xuống.
• Đẩy Nút khởi động lại ELB lên để đặt lại ELB.

XỬ LÝ SỰ CỐ
1. Quý khách nên kiểm tra các điểm sau đây trước khi yêu cầu sửa chữa.

Dấu hiệu Các điểm cần kiểm tra

Nước chảy ra không bình thường. Kiểm tra xem có bất kỳ rò rỉ của các kết nối nước.
Nước không đủ nóng. Đợi đến khi Đèn LED 75 °C (cam) tắt trước khi sử dụng thiết bị.
Không có nước nóng chảy ra từ 
Đầu xả nước.
(thiết bị chưa có nguồn điện)

 • Kiểm tra xem các kết nối nước và điện có tuân thủ Đặc điểm kỹ thuật đã được 
trình bày hay không và kiểm tra sự liên tục pha giữa các đầu dây. Nếu không liên 
tục, có thể Công Tắc 2 cực ON/OFF đã được kích hoạt.

 • Nhớ phải bật công tắc 2 cực ON/OFF.
 • Nhớ phải bật Cầu dao ngắt điện MCB.
 • Đảm bảo Nút khởi động lại ELB không trượt xuống.
 • Đẩy Nút khởi động lại ELB lên để đặt lại ELB (tham khảo phần “CHẠY THỬ” ở 

trang VN12).
Hoàn toàn không có nước chảy ra 
từ thiết bị.

 • Đảm bảo Van nước chính đang mở.
 • Kiểm tra xem đã có nguồn cấp nước hay chưa.
 • Kiểm tra xem nguồn cấp nước vào đã được kết nối với Van an toàn chưa.

2. Nếu trong quá trình sử dụng, những điều bất thường được liệt kê dưới đây xảy ra, quý khách cần hãy lập tức gọi 
tới Trung tâm  dịch vụ Panasonic hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng Panasonic gần nhất.
• Rò nước
• Không thể kiểm soát nhiệt độ nước.
• Đèn LED ELB không sáng.

3. Việc sửa chữa yêu cầu kỹ năng đặc biệt. Không cố gắng tự sửa chữa thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu Máy DH-30HAM DH-20HAM DH-15HAM

Nguồn điện 220 V a.c. 50 Hz

Công suất sử dụng 2500 W

Dung tích 30 L 20 L 15 L

Áp suất danh định 0,75 MPa / 7,5 bar / 108,78 psi

Kích thước (Xấp xỉ)
Cao × Rộng × Sâu 323 mm × 704 mm × 310 mm 323 mm × 526 mm × 310 mm 323 mm × 437 mm × 310 mm

Trọng lượng (Xấp xỉ)
Rỗng / Đầy 10 kg / 40 kg 8 kg / 28 kg 7 kg / 23 kg

Chống nước IPX4
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VN8

Tiếng Việt
CÁCH THỨC LẮP BÌNH NƯỚC NÓNG

 CẢNH BÁO
 Quý khách không được tự mình lắp đặt, tháo gỡ hoặc lắp đặt lại thiết bị.
• Việc lắp đặt không đúng quy cách có thể gây ra rò rỉ, giật điện, cháy hoặc thương tích. Công tác lắp đặt 

và chạy dây điện phải được thực hiện bởi nhân viên có đủ trình độ.
 Không lắp đặt Van an toàn ở đầu xả.
 Không sử dụng dây không rõ nguồn gốc, dây đã bị sửa đổi, dây nối hay dây kéo dài cho nguồn cấp 
điện.
 Không sử dụng dây kéo dài hoặc chia sẻ một ổ cắm với thiết bị điện khác. Tiếp xúc kém, cách điện 
kém hoặc dòng điện quá tải sẽ gây điện giật hoặc cháy.

 Không buộc Dây điện thành bó. Nhiệt độ trên Dây điện có thể tăng bất thường.
 Bình nước nóng phải được nối đất. Đảm bảo dây điện được kết nối an toàn với ổ cắm điện. Việc nối 
đất không đúng cách có thể gây điện giật.

 Thiết bị này phải được lắp đặt và bảo dưỡng bởi nhân viên có đủ trình độ và chỉ được sử dụng phụ 
tùng chính hãng. Nếu không, sẽ có nguy cơ gây cháy hoặc dẫn đến hoạt động không chính xác.

 Trong quá trình lắp đặt, cần đảm bảo nguồn điện và nguồn cấp nước đã tắt.
 Sử dụng thiết bị trong các điều kiện điện áp danh định cho phép. Nếu không, sẽ có nguy cơ điện giật 
hoặc cháy.

 Lắp đặt ở vị trí vững chắc có thể chịu trọng lượng hơn 4 lần với đầy tải của thiết bị. Lắp đặt không 
đúng cách sẽ làm cho thiết bị rơi và gây thương tích.

 Đường ống đã lắp đặt phải được rửa sạch trước khi kết nối với thiết bị để loại bỏ chất bẩn. Chất bẩn 
có thể làm hư hỏng các bộ phận của thiết bị.

 Sử dụng phụ kiện đi kèm và các phụ tùng được chỉ định để lắp đặt. Nếu không, sẽ có nguy cơ rơi thiết 
bị, rò rỉ nước, cháy hoặc giật điện.
 Đảm bảo dây điện không bị chèn ép bởi thân máy trong và sau khi cài đặt.

 CHÚ Ý
 Chỉ được lắp đặt thiết bị này trong nhà.
 Sau khi lắp đặt, hãy kiểm tra tình trạng rò rỉ nước ở khu vực nối trong quá trình chạy thử. Nếu xuất 
hiện, tình trạng rò rỉ có thể gây hư hỏng các tài sản khác.

 Đảm bảo bình đã chứa đầy nước trước khi bật điện để tránh thiệt hại cho thiết bị do quá nhiệt. (có thể 
nhận ra qua lưu lượng nước chảy ổn định khi mở vòi nước nóng)

 Có thể cần nhiều hơn một người để thực hiện lắp đặt. Trọng lượng của thiết bị có thể gây tổn thương 
nếu chỉ được đỡ bởi một người.

 Chọn vị trí phù hợp để nếu xuất hiện rò rỉ, tình trạng rò rỉ đó sẽ không gây hưng hỏng các tài sản 
khác.

 Lắp đặt đường ống thoát nước như đã đề cập. Nước nhỏ giọt qua ống xả của Van an toàn có thể xâm 
nhập vào phòng và làm hư hỏng đồ đạc, do đó ống này phải được để mở thoáng. 

TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
• Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi nhân viên có đủ trình độ.
• Mọi công tác lắp đặt hệ thống ống nước phải được hoàn thành và Bình chứa được nạp đầy nước trước khi tiến 

hành kết nối điện. Điều này sẽ giúp tránh làm hư hỏng thiết bị.
• Sử dụng ống phù hợp có khả năng chịu nhiệt độ và áp suất cao cho các kết nối đầu vào và đầu ra.

Dành cho người 
lắp đặt
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VN9

CÁCH THỨC LẮP ĐẶT

Lưu ý:
• Trong quá trình lắp đặt, cần đảm bảo nguồn điện và nguồn cấp nước đã tắt.

1. Vị trí lắp đặt thiết bị.
• Chỉ lắp đặt thiết bị trong nhà ở những vị trí không có sương giá và không chịu tác động của thời tiết.
• Đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu với tường, trần nhà hoặc các vật cản khác theo minh họa trong mục 2 Cách 

cố định thiết bị.

 CẢNH BÁO
Đảm bảo lắp đặt thiết bị lên tường đủ vững ở vị trí nằm ngang 
chắc để chịu trọng lượng hơn 4 lần với đầy tải của thiết bị và 
theo minh họa trong Hình 1 (tư thế thẳng đứng với ống đầu vào 
và ống đầu ra hướng xuống). Lắp đặt không đúng cách sẽ làm 
cho thiết bị rơi và gây thương tích.

Không lắp thiết bị cách xa bề mặt tường như thể hiện trong Hình 2. 
• Chọn vị trí phù hợp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn điện và nguồn cấp nước.

 - Vị trí dễ thoát nước và có thể tháo lắp để bảo trì thiết bị.
• Tránh lắp đặt thiết bị ở những vị trí có thể tiếp xúc với một trong các điều kiện sau:

 - Lắp đặt ở vị trí bị sương giá.
 - Điện áp đầu vào vượt quá điện áp được chỉ định.

2. Cách cố định thiết bị.
 Đánh dấu vị trí của A1 và A2, B và C trên tường bằng cách tham khảo kích thước trong Bảng 1. Khoảng cách 

của thiết bị với phía bên trái và phải của tường là 250 mm, cách sàn nhà tối thiểu 1,7 m và cách trần nhà tối 
thiểu 150 mm. Sẽ không xảy ra hiện tượng chặn lại Nút khởi động lại ELB làm cho nút này trượt xuống.

A1 A2

B

C

Tối thiểu 
250 mm

Nút khởi 
động lại 

ELB

Nên đánh dấu vị trí C trước, sau đó đến 
vị trí A1, A2 và B. Dấu nổi nằm ở dưới 
cùng của thiết bị đóng vai trò là kim chỉ 
nam cho vị trí C. Đảm bảo Dấu nổi hợp 
với vị trí C.

Tối thiểu 
250 mm

Tối thiểu 
1.7 m

Tối thiểu 150 mm
Trần nhà

Sàn nhà

Tư
ờn

g

Tư
ờn

g

A1 A2

B

C

237 mm 318 mm

228 mm

Dấu nổi ở mặt dưới 
của thiết bị

141 m
m

222 mm

Nhìn từ mặt dưới

A1 A2

B

C

237 mm

228 mm

142 mm

Dấu nổi ở mặt dưới 
của thiết bị

141 m
m

28 mm

Nhìn từ mặt dưới

A1 A2

C

B

237 mm

228 mm

Dấu nổi ở mặt dưới 
của thiết bị

141 m
m54 mm

52 mm

Nhìn từ mặt dưới

DH-30HAM DH-20HAM DH-15HAM

Bảng 1

Hình 1 Hình 2
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Tiếng Việt

Lưu ý:
• Để khoan các lỗ có độ cao bằng nhau, hãy sử dụng công cụ phù hợp để đảm bảo độ cao của lỗ.

 Khoan hai lỗ trên tường cho Móc gắn tường dựa 
trên điểm A trong Bảng 1. Đóng Tắc kê A vào 
từng lỗ.

 

50 mm

Ø10 mm

Tắc Kê A

 Khoan một lỗ trên tường cho Móc an toàn dựa 
trên điểm B trong Bảng 1. Đóng Tắc kê B vào lỗ.

 Lắp Móc gắn tường vào Tắc kê A. Đảm bảo toàn bộ phần ren của Móc gắn 
tường nằm ngập trong tường. không thắt quá chặt Móc gắn tường. Sau khi 
siết chặt hoàn toàn Móc gắn tường, nếu nó không ở vị trí hướng lên, hãy 
điều chỉnh Móc gắn tường bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ cho 
đến khi nó ở vị trí hướng lên như trong Hình 3. Điều này là để đảm bảo Móc 
gắn tường phù hợp với trọng lượng đầy tải và duy trì sự ổn định của thiết bị. 

 Trước khi treo thiết bị lên tường, lắp Móc an toàn ở mặt sau của thiết bị. Vui lòng tham khảo hình dưới đây:
1. Bắt vít Móc an toàn ở mặt sau của thiết 

bị bằng Ốc vít A được cung cấp kèm theo 
trong Túi linh kiện. Tham khảo vị trí bên 
dưới.

2. Đảm bảo Móc an toàn được cố định chắc chắn. Siết Ốc vít A 
để cố định Móc an toàn với lực siết 1.3 N.m (13 kgf.cm).

Lắp Móc an toàn ở vị trí này

DH-30HAM

Nhìn từ A Nhìn từ A

Lắp Móc an toàn ở vị trí này

DH-20HAM

Nhìn từ A

Lắp Móc an toàn ở vị trí này

DH-15HAM

Nhìn từ A

 Dẫn Dây điện từ thiết bị đến vị trí được chỉ định. Đảm bảo Dây điện không bị kẹt giữa thiết bị và tường.

Giá đỡ Dây điện được chèn 
vào

Dây điện

   

25 mm

Ø6 mm

Tắc Kê B

Móc gắn 
tường

Hình 3
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VN11

 Cài đặt Bình Nước Nóng bằng cách nâng Bình Nước Nóng và căn chỉnh 
Dấu nổi ở phía dưới đến vị trí C (tham khảo Bảng 1), nâng nhẹ 25 mm 
(Xấp xỉ) từ vị trí C và đẩy Bình Nước Nóng về phía Móc gắn tường, sau 
đó từ từ trượt xuống Bình Nước Nóng cho đến khi Móc gắn tường được 
lắp đầy đủ như minh họa.

Móc gắn 
tường

 Để đảm bảo thiết bị được cố định chắc chắn với móc, hãy kiểm tra bằng cách:

i. Đẩy thiết bị về phía tường.

 

Đẩy

ii. Đẩy thiết bị sang trái và phải. 

 

Đẩy Đẩy

iii. Đảm bảo thiết bị không bị nghiêng (như thể hiện bên dưới).

 

Lưu ý:
• Sử dụng công cụ phù hợp để đảm bảo sự cân bằng của thiết bị.

 Vặn Ốc vít B vào Tắc kê B qua lỗ trên Móc an toàn.

3. Quy trình lắp đặt đường ống 

 

 Đường nước ra

Đệm Cao Su A

Đầu xả nước 
nóng Van Nước 

Chính

Đệm Cao Su A

Van an toàn
Băng keo nước

Đường 
nước vào

Quấn Băng keo nước (không được cấp kèm theo) trên mặt ren 
của Đường nước vào. Đặt Van an toàn vào Đường nước vào, 
siết chặt để tránh rò rỉ nước. Van an toàn phải được lắp ở Đường 
nước vào và đặt hướng xuống như minh họa.
Đặt Đệm Cao Su A (không được cấp kèm theo) giữa Van an toàn 
và ống dẫn nước với Van Nước Chính (không được cấp kèm 
theo). Siết chặt nó để tránh rò rỉ nước.
Đặt Đệm Cao Su A (không được cấp kèm theo) giữa Đường nước 
ra và Đầu xả nước nóng. Siết chặt nó để tránh rò rỉ nước. 
Sau đó, kết nối với Bộ trộn nước nóng lạnh (không được cấp kèm 
theo). Tham khảo trang VN4 cho kết nối.

Lưu ý:
• Sau khi hoàn thành lắp đặt đường ống, cần đảm bảo rằng thiết bị không bị nghiêng như trình bày trong mục 2 

Cách cố định thiết bị, bước (iii).
• Đảm bảo Van an toàn không được lắp đặt ở khu vực bị cản trở.
• Đảm bảo Đầu xả nước nóng có thể chịu tối thiểu 80 °C.

4. Nạp đầy Bình chứa
• Mở Van nước chính và Khóa nước nóng để không khí dư được đẩy ra khỏi Bình chứa và đường ống. 
• Để Bình chứa được nạp đầy nước như đã trình bày nhờ dòng nước chảy liên tục từ Khóa nước nóng mà không 

bật nguồn điện.
• Đóng Khóa nước nóng. Đảm bảo các kết nối ống được bít kín phù hợp và không bị rò rỉ.
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Tiếng Việt

5. Dây điện
• Đảm bảo thiết bị được cấp nguồn điện định mức.
• Nối Phích cắm với ổ điện.
• Dây điện phải được cố định và đặt gọn gàng. Không uốn cong, xoắn, kéo, sửa đổi, bó Dây điện hoặc đặt hoặc 

treo bất cứ thứ gì trên Dây điện.

 CẢNH BÁO
 Bình nước nóng phải được nối đất. Đảm bảo dây điện được 
kết nối an toàn với ổ cắm điện. Việc nối đất không đúng 
cách có thể gây điện giật.

CHẠY THỬ

 CẢNH BÁO
 Kiểm tra ELB lắp sẵn (mỗi tháng một lần) và Van an toàn 
(mỗi tháng một lần) để phòng tránh nguy cơ cho người 
dùng như hư hỏng tài sản, tổn thương nghiêm trọng hoặc 
tử vong.

 Nếu không thể đặt lại Nút khởi động lại ELB ngay cả khi bạn 
đẩy nó lên hoặc nếu nó nhanh chóng trượt xuống trong quá 
trình vận hành, vui lòng không sử dụng thiết bị và liên hệ 
ngay với đại lý được ủy quyền để tránh nguy cơ cho người 
dùng như hư hỏng tài sản, tổn thương nghiêm trọng hoặc 
tử vong. Không ép buộc Nút khởi động lại ELB bằng băng 
dính hay biện pháp tương tự.

1. Trước khi vận hành
• Trước khi bật nguồn điện, hãy đảm bảo Bình chứa đã đầy nước bằng cách mở Khóa nước nóng ở một trong 

các Bộ trộn nước nóng lạnh và dòng nước chảy liên tục.
• Bật Bộ Ngắt Điện (Cỡ Nhỏ).
• Bật Công Tắc 2 cực ON/OFF.
• Cả Đèn LED ELB (đỏ) và Đèn LED 75 °C (cam) sẽ bật sáng. (Đẩy Nút khởi động lại ELB lên nếu nó đang ở vị trí 

phía dưới)
• Nhấn Nút kiểm tra ELB.

 - Việc Đèn LED ELB tắt (Nút khởi động lại ELB trượt xuống) là bình thường, hãy đẩy Nút khởi động lại ELB lên.  
 - Kiểm tra ELB lắp sẵn (mỗi tháng một lần) để phòng tránh nguy cơ cho người dùng như hư hỏng tài sản, tổn 

thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Nút khởi 
động lại 

ELB

Đẩy

• Nâng cần gạt trên Van an toàn để kiểm tra xem nước có chảy ở Đầu van xả hay không.

Cần gạt

 - Việc nước nhỏ giọt qua Đầu van xả là bình thường, sau đó hãy ấn cần gạt trên Van an toàn xuống.
 - Kiểm tra Van an toàn (mỗi tháng một lần) để phòng tránh nguy cơ cho người dùng như hư hỏng tài sản, tổn 

thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

2. Trong quá trình vận hành
• Sau khi Đèn LED 75 °C (cam) tắt, hãy mở Khóa nước lạnh trước sau đó mở Khóa nước nóng và điều chỉnh đến 

nhiệt độ nước mong muốn.
• Kiểm tra xem nước có bị rò rỉ từ đường ống hay không.
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